
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

TT Lớp mới Mã định danh Họ Tên Học Sinh Xác nhận Loại hình Ghi chú
1 6A5 082313000415 Dương Bảo An Đồng ý TCTA
2 6A2 079313003326 Hồ Khánh An Đồng ý Tích hợp
3 6A8 079313046914 Lê Võ Thụy An Đồng ý TCTA
4 6A1 079213046678 Mai Thế An Đồng ý Tích hợp
5 6A4 079213005813 Ngô Phan An Đồng ý iSmart
6 6A10 079313007255 Phạm Hoàng An Đồng ý TCTA
7 6A4 079313028184 Phạm Lê Nguyên An Đồng ý iSmart
8 6A1 079313012695 Trần Chu Thiên An Đồng ý Tích hợp
9 6A6 079313005204 Trần Thảo An Đồng ý TCTA
10 6A2 079313027031 Cao Thiên Anh Đồng ý Tích hợp
11 6A9 079213044379 Hà Lê Quốc Anh Đồng ý TCTA
12 6A2 079313037735 Hoàng Trần Mỹ Anh Đồng ý Tích hợp
13 6A9 038313005529 Lê Ngọc Anh Đồng ý TCTA
14 6A5 079313003188 Nguyễn Bảo Anh Đồng ý TCTA
15 6A6 079313002634 Nguyễn Bảo Anh Đồng ý TCTA
16 6A7 082313015870 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh Đồng ý TCTA
17 6A10 079313021421 Nguyễn Quỳnh Anh Đồng ý TCTA
18 6A2 079213015664 Nguyễn Trung Anh Đồng ý Tích hợp
19 6A5 079213016398 Nguyễn Tuấn Anh Đồng ý TCTA
20 6A11 079313025481 Nguyễn Vũ Lan Anh Đồng ý TCTA
21 6A3 079313035606 Phạm Bảo Anh Đồng ý iSmart
22 6A1 079313030785 Vũ Nguyễn Minh Anh Đồng ý Tích hợp
23 6A2 034213019744 Vũ Tuấn Anh Đồng ý Tích hợp
24 6A11 079313003586 Ngô Tử Ân Đồng ý TCTA
25 6A9 083213008779 Nguyễn Thiên Ân Đồng ý TCTA
26 6A11 079213046427 Lê Duy Bảo Đồng ý TCTA
27 6A4 079213011332 Lê Hoàng Bảo Đồng ý iSmart
28 6A5 068213003384 Lê Hoàng Nguyên Bảo Đồng ý TCTA
29 6A7 079213013978 Nguyễn Trần Nguyên Bảo Đồng ý TCTA
30 6A4 079213026472 Trương Đức Bảo Đồng ý iSmart
31 6A1 094313001864 Trương Trần Khánh Băng Đồng ý Tích hợp
32 6A5 079213012843 Nguyễn Lê Bình Đồng ý TCTA
33 6A6 079213018552 Vũ Hải Bình Đồng ý TCTA
34 6A2 079313002194 Lê Nguyệt Cát Đồng ý Tích hợp
35 6A9 079313006230 Nguyễn Bảo Châu Đồng ý TCTA
36 6A5 038313034426 Phạm Thị Kim Chi Đồng ý TCTA
37 6A6 074313000096 Phạm Trần Linh Chi Đồng ý TCTA
38 6A10 079213009423 Tô Quang Duy Đồng ý TCTA
39 6A8 079313035954 Hoàng Thùy Dương Đồng ý TCTA
40 6A5 079213038271 Nguyễn Lê Viết Đạt Đồng ý TCTA
41 6A7 035213001678 Trần Minh Đạt Đồng ý TCTA
42 6A4 052213008754 Đỗ Minh Đức Đồng ý iSmart
43 6A9 07940410932 Đỗ Nguyên Đức Đồng ý TCTA
44 6A5 035213007941 Trần Việt Đức Đồng ý TCTA
45 6A7 042213003101 Lưu Nguyễn Việt Hải Đồng ý TCTA
46 6A3 079313003394 Nguyễn Gia Hân Đồng ý iSmart
47 6A1 079313032215 Nguyễn Ngọc Gia Hân Đồng ý Tích hợp
48 6A4 079213042035 Lê Trung Hiếu Đồng ý iSmart
49 6A3 079213026880 Trần Văn Hiếu Đồng ý iSmart
50 6A3 079213006548 Trần Mạnh Hùng Đồng ý iSmart
51 6A10 066213020868 Nguyễn Gia Huy Đồng ý TCTA
52 6A1 040213026985 Nguyễn Quốc Huy Đồng ý Tích hợp
53 6A4 079313035288 Nguyễn Thị Khánh Huyền Đồng ý iSmart
54 6A4 079213018718 Đào Khang Quốc Hưng Đồng ý iSmart
55 6A11 079213022017 Lê Gia Hưng Đồng ý TCTA
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56 6A5 079313044075 Lê Nguyễn Thiên Hương Đồng ý TCTA
57 6A4 095213002119 Nguyễn Minh Khang Đồng ý iSmart
58 6A9 079213049214 Nguyễn Minh Khang Đồng ý TCTA
59 6A10 079213039384 Nguyễn Phú Khang Đồng ý TCTA
60 6A6 079213021940 Trương Minh Khang Đồng ý TCTA
61 6A6 079313041523 Lưu Hải Khánh Đồng ý TCTA
62 6A7 079213006729 Ngô Bảo Khánh Đồng ý TCTA
63 6A8 075213017823 Nguyễn Nam Khánh Đồng ý TCTA
64 6A10 079213017541 Nguyễn Anh Khiêm Đồng ý TCTA
65 6A6 079213009758 Nguyễn Viết Đăng Khoa Đồng ý TCTA
66 6A8 079213007216 Trần Minh Khoa Đồng ý TCTA
67 6A11 082213013355 Lê Anh Khôi Đồng ý TCTA
68 6A2 079213033080 Lê Xuân Anh Khôi Đồng ý Tích hợp
69 6A5 072213004467 Nguyễn Minh Khôi Đồng ý TCTA
70 6A5 079213030691 Nguyễn Minh Khôi Đồng ý TCTA
71 6A9 079213010183 Phạm Nguyên Khôi Đồng ý TCTA
72 6A8 052313000661 Trần Minh Khuê Đồng ý TCTA
73 6A2 079213025788 Nguyễn Trịnh Thanh Khương Đồng ý Tích hợp
74 6A4 030213006512 Đặng Anh Kiệt Đồng ý iSmart
75 6A1 079313010212 Đỗ Thiên Kim Đồng ý Tích hợp
76 6A10 079313025597 Đặng Nhã Kỳ Đồng ý TCTA
77 6A5 072313003002 Lê Hoàng Lam Đồng ý TCTA
78 6A3 079313025021 Vũ Ngọc Quỳnh Lam Đồng ý iSmart
79 6A4 079313020436 Mai Thu Lâm Đồng ý iSmart
80 6A9 079213018136 Nguyễn Hoàng Lâm Đồng ý TCTA
81 6A7 051313001722 Võ Hoàng Diệu Liên Đồng ý TCTA
82 6A8 079313022129 Hoàng Nguyễn Khánh Linh Đồng ý TCTA
83 6A3 079313037963 Nguyễn Phương Linh Đồng ý iSmart
84 6A4 079313023051 Phạm Gia Linh Đồng ý iSmart
85 6A9 083313009916 Trần Đỗ Khánh Linh Đồng ý TCTA
86 6A11 066213022504 Nguyễn Hoàng Long Đồng ý TCTA
87 6A6 027213001349 Nguyễn Văn Bảo Long Đồng ý TCTA
88 6A7 079213050753 Phan Vũ Kim Long Đồng ý TCTA
89 6A8 040213022861 Trần Quốc Doãn Mạnh Đồng ý TCTA
90 6A4 092213000707 Huỳnh Khánh Minh Đồng ý iSmart
91 6A9 079213024544 Lương Nguyễn Dương Minh Đồng ý TCTA
92 6A3 079213014102 Nguyễn Cát Minh Đồng ý iSmart
93 6A1 079313043819 Nguyễn Ngọc Trà My Đồng ý Tích hợp
94 6A7 079313018504 Phạm Hà My Đồng ý TCTA
95 6A11 036213021824 Lê Nhật Nam Đồng ý TCTA
96 6A9 079313001273 Đầu Hoàng Kim Ngân Đồng ý TCTA
97 6A1 07936360325 Lê Bảo Ngân Đồng ý Tích hợp
98 6A11 046313003742 Nguyễn Hiền Như Ngọc Đồng ý TCTA
99 6A5 079313039869 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc Đồng ý TCTA
100 6A6 079313015515 Nguyễn Phan Bảo Ngọc Đồng ý TCTA
101 6A3 079313030437 Trương Trần Minh Ngọc Đồng ý iSmart
102 6A4 079313014621 Đỗ Phúc Nguyên Đồng ý iSmart
103 6A9 079213051902 Vũ Khôi Nguyên Đồng ý TCTA
104 6A6 079213001041 Hoàng Minh Nhật Đồng ý TCTA
105 6A11 079213053150 Nguyễn Minh Nhật Đồng ý TCTA
106 6A9 079313017309 Nguyễn Phương Nhi Đồng ý TCTA
107 6A10 066313005966 Phạm Nguyễn Yến Nhi Đồng ý TCTA
108 6A3 079213007428 Mai Đức Anh Phát Đồng ý iSmart
109 6A5 079213032827 Đỗ Vũ Phong Đồng ý TCTA
110 6A6 079213005855 Nghiêm Phong Đồng ý TCTA
111 6A7 079213022862 Nguyễn Nam Phong Đồng ý TCTA
112 6A11 079213025831 Lưu Thiện Phúc Đồng ý TCTA
113 6A4 079213006847 Nguyễn Gia Phúc Đồng ý iSmart
114 6A4 079213045513 Nguyễn Hoàng Phúc Đồng ý iSmart
115 6A6 082213008714 Nguyễn Hoàng Phúc Đồng ý TCTA
116 6A2 079213011896 Nguyễn Thiện Phúc Đồng ý Tích hợp



117 6A8 079213035011 Nguyễn Xuân Phúc Đồng ý TCTA
118 6A1 079213027871 Trần Gia Phúc Đồng ý Tích hợp
119 6A7 079313032548 Nguyễn Hà Phương Đồng ý TCTA
120 6A10 079313028601 Bùi Trần Bích Phượng Đồng ý TCTA
121 6A3 038213041145 Đặng Thành Vinh Quang Đồng ý iSmart
122 6A10 044213010097 Nguyễn Đông Quân Đồng ý TCTA
123 6A4 079213025676 Nguyễn Minh Quân Đồng ý iSmart
124 6A5 079213014665 Nguyễn Minh Quân Đồng ý TCTA
125 6A5 079313029258 Tống Minh Quý Đồng ý TCTA
126 6A6 079313026595 Hoa Đỗ Quyên Đồng ý TCTA
127 6A7 079313016423 Lý Bảo Quyên Đồng ý TCTA
128 6A8 079313044446 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên Đồng ý TCTA
129 6A5 079313020107 Trần Nhã Quyên Đồng ý TCTA
130 6A6 095313000327 Văn Khả Quyên Đồng ý TCTA
131 6A8 079213041499 Đặng Lưu Quốc Thái Đồng ý TCTA
132 6A3 079213002616 Phạm Thành Thái Đồng ý iSmart
133 6A2 079213016233 Nguyễn Tiến Thành Đồng ý Tích hợp
134 6A5 079213045718 Nguyễn Quốc Thắng Đồng ý TCTA
135 6A4 052313012932 Nguyễn Khánh Thi Đồng ý iSmart
136 6A3 079213035905 Phạm Đức Thiện Đồng ý iSmart
137 6A3 079213045928 Phạm Duy Thông Đồng ý iSmart
138 6A11 079313011163 Trần Phương Thùy Đồng ý TCTA
139 6A5 079313032085 Dương Minh Thư Đồng ý TCTA
140 6A8 079313048644 Hình Ngọc Anh Thư Đồng ý TCTA
141 6A4 079313027162 Nguyễn Trần Mai Thy Đồng ý iSmart
142 6A5 074313006763 Đỗ Thị Thủy Tiên Đồng ý TCTA
143 6A11 079213035747 Trịnh Minh Tiến Đồng ý TCTA
144 6A1 079313008695 Lã Tịnh Đồng ý Tích hợp
145 6A5 031213000206 Nguyễn Khắc Thế Tôn Đồng ý TCTA
146 6A3 079313029981 Nguyễn Thanh Trúc Đồng ý iSmart
147 6A5 079313038802 Phạm Ngọc Tú Đồng ý TCTA
148 6A4 079313014579 Trần Ngọc Cẩm Tú Đồng ý iSmart
149 6A1 079213043878 Cao Duy Tùng Đồng ý Tích hợp
150 6A9 084313001736 Nguyễn Nhã Uyên Đồng ý TCTA
151 6A10 079313015744 Hoàng Lê Bảo Vân Đồng ý TCTA
152 6A10 079303050654 Lê Ngọc Như Ý Đồng ý TCTA


